
 
 

Trang 1 | fschool.vn 

 

fschool.vn 

TRẮC NGHIỆM SỬ 12 BÀI 12 : PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN 

CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 

 

Câu 1. Chương trình khai thác thuộc địa Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp 

diễn ra trong hoàn cảnh nào ? 

A. Thực dân Pháp đang gặp nhiều khó khăn, trong khi cuộc chiến tranh thế giới đang bước 

vào giai đoạn quyết định. 

B. Kinh tế ổn định nhưng chính trị bất ổn. Phong trào phản đối chiến tranh, đòi cải thiện 

điều kiện sống của công nhân và nhân dân lao động Pháp lên cao. 

C. Pháp đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề nhất trong lịch sử - khủng hoảng 

thừa. 

D. Chiến tranh đã để lại hậu quả rất nặng nề, nền kinh tế Pháp đang gặp khó khăn ; Pháp 

trở thành con nợ lớn của Mĩ. 

Câu 2. Pháp đầu tư vốn vào ngành nào nhiều nhất trong quá trình khai thác thuộc 

địa lần thứ hai ? 

A. Công nghiệp. 

B. Nông nghiệp. 

C. Giao thông vận tải. 

D. Thương mại. 

Câu 3. Loại hình đồn điền nào phát triển mạnh ớ Việt Nam trong thời kì 1919 - 1929? 

A. Đồn điền trồng lúa. 

B. Đồn điền trồng cao su. 

C. Đồn điền trồng chè. 

D. Đồn điền trồng cà phê. 

Câu 4. Cuộc khai thác thuộc địa lần hai của Pháp ở Việt Nam (1919 - 1929) có điểm 

gì tương đồng so với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ? 

A. Pháp chú trọng đầu tư vào ngành khai thác mỏ. 

B. Pháp không đầu tư nhiều vào các ngành công nghiệp nặng. 

C. Đẩy mạnh hoạt động thương mại xuất - nhập khẩu. 

D. Pháp không đầu tư nhiều vào xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Câu 5. Điểm nổi bật nền kinh tế Việt Nam trong thời kì khai thác thuộc địa lần hai 

của thực dân Pháp là: 

A. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ, toàn diện. 

B. Một nền kinh tế thuần nông. 

C. Một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, què quặt, lệ thuộc. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/chuong-trinh-khai-thac-thuoc-dia-viet-nam-lan-thu-hai-cua-thuc-dan-phap-dien-ra-10857
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chuong-trinh-khai-thac-thuoc-dia-viet-nam-lan-thu-hai-cua-thuc-dan-phap-dien-ra-10857
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phap-dau-tu-von-vao-nganh-nao-nhieu-nhat-trong-qua-trinh-khai-thac-thuoc-dia-lan-10858
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phap-dau-tu-von-vao-nganh-nao-nhieu-nhat-trong-qua-trinh-khai-thac-thuoc-dia-lan-10858
https://doctailieu.com/trac-nghiem/loai-hinh-don-dien-nao-phat-trien-manh-o-viet-nam-trong-thoi-ki-1919-1929-10859
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cuoc-khai-thac-thuoc-dia-lan-hai-cua-phap-o-viet-nam-1919-1929-co-diem-gi-10860
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cuoc-khai-thac-thuoc-dia-lan-hai-cua-phap-o-viet-nam-1919-1929-co-diem-gi-10860
https://doctailieu.com/trac-nghiem/diem-noi-bat-nen-kinh-te-viet-nam-trong-thoi-ki-khai-thac-thuoc-dia-lan-hai-cua-10861
https://doctailieu.com/trac-nghiem/diem-noi-bat-nen-kinh-te-viet-nam-trong-thoi-ki-khai-thac-thuoc-dia-lan-hai-cua-10861


 
 

Trang 2 | fschool.vn 

 

fschool.vn 

D. Một nền kinh tế công – nông nghiệp khá phát triển. 

Câu 6. Bổ sung từ còn thiếu trong câu nói nổi tiếng của Nguyễn Ái Quốc : Rượu cồn 

và thuốc phiện cùng báo chí phản động của bọn cầm quyền bổ sung cho cái công 

cuộc... của Chính phủ. Máy chém và nhà tù làm nốt phần còn lại. 

A. Trị dân. 

B. Khai hoá. 

C. An dân. 

D. Ngu dân. 

Câu 7. Tuyến đường sắt nào được thực dân Pháp xây dựng trong cuộc khai thác thuộc 

địa lần thứ hai ? 

A. Hà Nội - Lạng Sơn. 

B. Hà Nội - Vinh. 

C. Vinh - Đông Hà. 

D. Hải Phòng - Vân Nam. 

Câu 8. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ II được bắt đầu trong thời kì cầm 

quyền của ai ở Đông Dương ? 

A. Toàn quyền Pát-ki-ê. 

B. Toàn quyền Pôn Đu-me. 

C. Toàn quyền Méc-lanh. 

D. Toàn quyền An-be Xa-rô. 

Câu 9. Chính sách giáo dục của Pháp trong thời kì 1919 - 1929 ? 

A. Tiếp tục duy trì nền giáo dục Nho học lạc hậu. 

B. Mở rộng hai hệ thống trường Tây học và Nho học. 

C. Không thay đổi gì so với cuộc khai thác lần thứ nhất. 

D. Mở rộng hơn hệ thống trường Tây học. 

Câu 10. Thuế trực thu là loại thuế nào ? 

A. Thuế thân. 

B. Thuế rượu. 

C. Thuế muối. 

D. Thuế thuốc phiện. 

Câu 11. Ngôn ngữ nào được sử dụng trong các trường Pháp - Việt ? 

A. Tiếng Việt. 

B. Tiếng Pháp. 

C. Tiếng Việt và tiếng Pháp. 

D. Tuỳ sự lựa chọn của học sinh. 
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Câu 12. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng phát triển chậm chạp của giai cấp tư sản 

Việt Nam ? 

A. Bị Pháp chèn ép. 

B. Bị thương nhân Hoa kiều cạnh tranh triệt để. 

C. Sự cản trở của quan hệ sản xuất phong kiến ở trong nước. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 13. Điền tên nhà tư sản nổi tiếng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX còn thiếu trong câu 

sau : Nhất Sĩ, nhĩ Phương, tam Xương, tứ... 

A. Bền (Trương Văn Bền). 

B. Bưởi (Bạch Thái Bưởi). 

C. Vĩnh (Lê Phát Vĩnh). 

D. Sản (Trịnh Duy Sản). 

Câu 14. Chính sách thương mại của thực dân Pháp trong thời kì khai thác thuộc địa 

lần thứ hai là : 

A. Cho tự do kinh doanh buôn bán. 

B. Tạo điều kiện cho thương nhân Hoa kiều, Pháp buôn bán. 

C. Bảo hộ thuế quan cho hàng hoá Pháp. 

D. Tạo điều kiện cho thương nhân người Việt, Pháp buôn bán. 

Câu 15. Đánh giá như thế nào về giai cấp địa chủ Việt Nam ? 

A. Là giai cấp đầu hàng, tay sai của thực dân Pháp. 

B. Là giai cấp bóc lột của chế độ phong kiến, hoàn toàn không có thế lực chính trị. 

C. Là một giai cấp có thế lực kinh tế độc lập với Pháp, có tinh thẩn dân tộc cao. 

D. Một bộ phận của giai cấp này là tay sai của thực dân. Một bộ phận có tinh thần dân tộc 

chống Pháp. 

Câu 16. Đặc điểm của giai cấp tư sản Việt Nam là : 

A. Giai cấp tư sản Việt Nam ra đời sau giai cấp vô sản. 

B. Giai cấp tư sản Việt Nam có quyền lợi kinh tế - chính trị gắn bó với thế lực thực dân. 

C. Giai cấp tư sản Việt Nam từ khi mới ra đời đã là chỗ dựa cho chính quyền thuộc địa. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 17. Vì sao nói giai cấp nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc ? 

A. Đây là một giai cấp có đủ khả năng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta. 

B. Đây là một giai cấp có số lượng đông, có tinh thần cách mạng triệt để. 

C. Đây là giai cấp rất nhạy cảm chính trị, hăng hái với công cuộc canh tân đất nước. 

D. Đây là lực lượng lao động chính, tạo ra mọi giá trị vật chất cho xã hội. 
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Câu 18. Bộ phận có tinh thần dân tộc, hăng hái cách mạng nhất trong giai cấp tiểu tư 

sản ? 

A. Tiểu thương. 

B. Thị dân. 

C. Thợ thủ công. 

D. Trí thức - học sinh, sinh viên. 

Câu 19. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam (1919 – 1929) là: 

A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến. 

B. Mâu thuẫn giữa công nhân, nông dân với tư sản. 

C. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với giai cấp tư sản. 

D. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với đế quốc, tay sai. 

Câu 20. Đối tượng chủ yếu cách mạng Việt Nam cần đánh đổ là : 

A. Địa chủ, tư sản. 

B. Tư sản, đế quốc. 

C. Đế quốc, địa chủ. 

D. Đế quốc, tay sai. 

Câu 21. Từ năm 1917 đến năm 1925, Phan Bội Châu chủ yếu hoạt động cách mạng ở 

đâu ? 

A. Thái Lan. 

B. Trung Quốc. 

C. Việt Nam. 

D. Pháp. 

Câu 22. Phạm Hồng Thái là thành viên của tổ chức yêu nước : 

A. Tâm tâm xã. 

B. Việt Nam Quang phục hội. 

C. Hội Phục Việt. 

D. Hội Việt Nam Nghĩa đoàn. 

Câu 23. Điền tiếp từ còn thiếu trong câu nói của Phan Bội Châu : Đương lúc khói độc 

mây mù, thình lình có một trận gió xuân thổi tới. Đương giữa lúc trời khuya đất ngủ, 

thình lình cố một tia thái dương mọc ra. Trận gió xuân ấy, tia thái dương ấy là ... 

A. Chủ nghĩa xã hội. 

B. Nguyễn Ái Quốc. 

C. Cách mạng Nga năm 1917. 

D. Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc. 
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Câu 24. Đối tượng đấu tranh của phong trào Chấn hưng nội hoá (1919) là : 

A. Tư sản Pháp. 

B. Tư sản Hoa kiều. 

C. Tư sản mại bản. 

D. Tư sản Pháp và tư sản Hoa kiều. 

Câu 25. Vì sao nói cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8/1925) đã đánh dấu một 

bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam ? 

A. Vì đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ 

nhất. 

B. Là cuộc đấu tranh có tổ chức, có quy mô và bước đầu giành được thắng lợi của công 

nhân Việt Nam. 

C. Là sự kiện thể hiện giai cấp công nhân Việt Nam đã hướng tới đấu tranh đòi quyền lợi 

chính trị cho giai cấp mình. 

D. Là phong trào đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân do tổ chức Việt Nam Cách 

mạng Thanh niên tổ chức, lãnh đạo. 

Câu 26. Là người đã từng tham gia vụ binh biến trên tàu chiến Pháp ở Biển Đen (năm 

1918) phản đối chính sách can thiệp cách mạng Nga của đế quốc Pháp, khi về nước 

đã lập ra tổ chức đầu tiên của công nhân Việt Nam. Ông là ai ? 

A. Phan Anh. 

B. Tôn Đức Thắng. 

C. Trường Chinh. 

D. Lê Duẩn. 

Câu 27. Tổ chức Công hội được thành lập đầu tiên ở đâu ? 

A. Hải Phòng. 

B. Quảng Ninh. 

C. Sài Gòn - Chợ Lớn. 

D. Hà Nội. 

Câu 28. Hạn chế của phong trào tư sản dân tộc trong những năm sau Chiến tranh thế 

giới thứ nhất là : 

A. Chỉ đòi quyền lợi kinh tế cho dân tộc. 

B. Chưa kết hợp đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế với quyền lợi chính trị. 

C. Không đáp ứng được yêu cầu dân tộc. 

D. Tất cả các ý trên. 
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Câu 29. Thái độ chính trị của giai cấp tư sản Việt Nam trong phong trào dân tộc dân 

chủ 1919 – 1925 là: 

A. Đấu tranh vì lợi ích của.giai cấp tư sản, dễ thỏa hiệp với giai cấp vô sản. 

B. Đấu tranh vì lợi ích của dân tộc, dễ thỏa hiệp với giai cấp vô sản. 

C. Đấu tranh vì lợi ích của giai cấp vô sản, dễ thỏa hiệp với giai cấp nông dân. 

D. Đấu tranh vì lợi ích của giai cấp tư sản, dễ thỏa hiệp với thế lực thực dân. 

Câu 30. Thực chất của cuộc vận động chống độc quyền ở thương cảng Sài Gòn, độc 

quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam kì là gì? 

A. Là cuộc vận động chính trị, tập hợp quần chúng của giai cấp tư sản Việt Nam. 

B. Là cuộc xung đột quyền lợi của tư sản Việt Nam với tư sản Pháp. 

C. Là cuộc vận động đấu tranh dân tộc của tư sản Việt Nam. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 31. Nguyên nhân nào khiến cho thực dân Pháp buộc phải tha bổng Phan Bội 

Châu ? 

A. Vì Phan Bội Châu đã nhận được sự giúp đỡ của một luật sư giỏi. 

B. Vì Pháp không tìm được một bằng chứng cụ thể về những hoạt động chống lại chính 

quyền bảo hộ của Phan Bội Châu. 

C. Vì Pháp muốn lợi dụng Phan Bội Châu để tuyên truyền tư tưởng Pháp -Việt đề huề. 

D. Vì cuộc đấu tranh rộng lớn của nhân dân ta, nhất là giới trí thức, học sinh, sính viên sản 

đòi giảm án cho Phan Đội Châu. 

Câu 32. Sự kiện công nhân Ba Son đấu tranh đã đánh dấu bước tiến mới của phong 

trào công nhân Việt Nam. Bước tiến đó là gì ? 

A. Giai cấp công nhân Việt Nam đã trở thành một lực lượng nòng cốt của phong trào dân 

tộc. 

B. Phong trào công nhân Việt Nam bắt đầu hướng tới mục tiêu dân tộc. 

C. Giai cấp công nhân Việt Nam bắt đầu đi vào thời kì đấu tranh tự giác. 

D. Giai cấp công nhân Việt Nam đã buớc vào thời kì đấu tranh tự giác hoàn toàn. 

Câu 33. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia tổ chức Đảng nào ? 

A. Đảng Xã hội Pháp. 

B. Đảng Cộng sản Pháp. 

C. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Pháp. 

D. Đảng Công nhân xã hội dân chù Nga. 

Câu 34. Nguyễn Ái Quốc đòi Chính phủ Pháp và các nước đồng minh phải công nhận 

quyền dân tộc cơ bản nào trong Bản yêu sách 8 điểm gửi Hội nghị Vecxai (6/1919)? 

A. Quyền tự do dân chủ. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/thai-do-chinh-tri-cua-giai-cap-tu-san-viet-nam-trong-phong-trao-dan-toc-dan-chu-10885
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thai-do-chinh-tri-cua-giai-cap-tu-san-viet-nam-trong-phong-trao-dan-toc-dan-chu-10885
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thuc-chat-cua-cuoc-van-dong-chong-doc-quyen-o-thuong-cang-sai-gon-doc-quyen-10886
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thuc-chat-cua-cuoc-van-dong-chong-doc-quyen-o-thuong-cang-sai-gon-doc-quyen-10886
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-nhan-nao-khien-cho-thuc-dan-phap-buoc-phai-tha-bong-phan-boi-chau-10887
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-nhan-nao-khien-cho-thuc-dan-phap-buoc-phai-tha-bong-phan-boi-chau-10887
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-kien-cong-nhan-ba-son-dau-tranh-da-danh-dau-buoc-tien-moi-cua-phong-trao-cong-10888
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-kien-cong-nhan-ba-son-dau-tranh-da-danh-dau-buoc-tien-moi-cua-phong-trao-cong-10888
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nam-1919-nguyen-ai-quoc-da-tham-gia-to-chuc-dang-nao-10889
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-ai-quoc-doi-chinh-phu-phap-va-cac-nuoc-dong-minh-phai-cong-nhan-quyen-dan-10890
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-ai-quoc-doi-chinh-phu-phap-va-cac-nuoc-dong-minh-phai-cong-nhan-quyen-dan-10890
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B. Quyền bình đẳng dân tộc. 

C. Quyền dân tộc tự quyết. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 35. Nguyễn Ái Quốc trở thành đảng viên Đảng Cộng sản vào năm nào ? 

A. Năm 1920. 

B. Năm 1923. 

C. Năm 1924. 

D. Năm 1930. 

Câu 36. Điền thêm từ còn thiếu trong câu nói sau của Nguyễn Ái Quốc: Muốn cứu 

nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường ... 

A. Cách mạng thuộc địa. 

B. Cách mạng tư sản. 

C. Cách mạng vô sản. 

D. Cách mạng Xã hội chủ nghĩa. 

Câu 37. Điền từ còn thiếu trong câu nói sau của Nguyễn Ái Quốc: Muốn được giải 

phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng ... 

A. Của bản thân mình. 

B. Của nhân dân thế giới. 

C. Của quốc tế cộng sản. 

D. Của nhân dân các nước chính quốc. 

Câu 38. Điền từ còn thiếu trong câu nói sau đây của Nguyễn Ái Quốc: Tôi hiểu rõ một 

điều : Quốc tế III rất chú ý đến vấn đề ... , tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc 

tôi, đây là tất cả những điều tôi mong muốn 

A. Giải phóng giai cấp. 

B. Giải phóng thuộc địa. 

C. Giải phóng dân tộc. 

D. Giải phóng nhân dân lao động. 

Câu 39. Năm 1920, có sự chuyển đổi nào trong lập trường tư tưởng của Nguyễn Ái 

Quốc? 

A. Tư tưởng dân chủ tư sản ⇒ tư tưởng vô sản. 

B. Tư tưởng vô sản ⇒ dân tộc chủ nghĩa. 

C. Lập trường dân tộc chủ nghĩa ⇒ tư tưởng dân chủ tư sản. 

D. Lập trường dân tộc chủ nghĩa ⇒ cách mạng vô sản. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-ai-quoc-tro-thanh-dang-vien-dang-cong-san-vao-nam-nao-10891
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dien-them-tu-con-thieu-trong-cau-noi-sau-cua-nguyen-ai-quoc-muon-cuu-nuoc-va-10892
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dien-them-tu-con-thieu-trong-cau-noi-sau-cua-nguyen-ai-quoc-muon-cuu-nuoc-va-10892
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dien-tu-con-thieu-trong-cau-noi-sau-cua-nguyen-ai-quoc-muon-duoc-giai-phong-10893
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dien-tu-con-thieu-trong-cau-noi-sau-cua-nguyen-ai-quoc-muon-duoc-giai-phong-10893
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dien-tu-con-thieu-trong-cau-noi-sau-day-cua-nguyen-ai-quoc-toi-hieu-ro-mot-dieu-10894
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dien-tu-con-thieu-trong-cau-noi-sau-day-cua-nguyen-ai-quoc-toi-hieu-ro-mot-dieu-10894
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dien-tu-con-thieu-trong-cau-noi-sau-day-cua-nguyen-ai-quoc-toi-hieu-ro-mot-dieu-10894
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nam-1920-co-su-chuyen-doi-nao-trong-lap-truong-tu-tuong-cua-nguyen-ai-quoc-10895
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nam-1920-co-su-chuyen-doi-nao-trong-lap-truong-tu-tuong-cua-nguyen-ai-quoc-10895
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Câu 40. Từ năm 1919 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc chủ yếu hoạt động cách mạng ở 

những nước nào? 

A. Pháp, Nga, Trung Quốc 

B. Pháp, Trung Quốc, Thái Lan 

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc 

D. Pháp, Anh, Liên Xô 

Câu 41. Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam? 

A. Để bù đắp những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất. 

B. Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra. 

C. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 42. Tổng số vốn mà pháp đầu tư vào Đông Dương để thực hiện chương trình khai 

thác lần thứ hai từ (1924 - 1929) bao nhiêu? 

A. Gấp 20 lần so với 20 năm trước chiến tranh. 

B. Gấp 10 lần so với 6 năm trước chiến tranh. 

C. Gấp 6 lần so với 20 năm trước chiến tranh. 

D. Gấp 8 lần so với 20 năm trước chiến tranh. 

Câu 43. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều 

nhất vào các ngành nào? 

A. Công nghiệp chế biến. 

B. Nông nghiệp và khai thác mỏ. 

C. Nông nghiệp và thương nghiệp. 

D. Giao thông vận tải. 

Câu 44. Diện tích trồng cao su của Pháp ở Việt Nam từ năm 1918 -1930 tăng lên bao 

nhiêu? 

A. Từ 20 ngàn héc ta tăng lên 120 ngàn héc ta. 

B. Từ 15 ngàn héc ta tăng lên 150 ngàn héc ta. 

C. Từ 15 ngàn héc ta tăng lên 140 ngàn héc ta. 

D. Từ 15 ngàn héc ta tăng lên 78 ngàn héc ta. 

Câu 45. Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở 

Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? 

A. Đánh thuế nặng vào các mặt hàng nông sản. 

B. Tước đoạt ruộng đất của nông dân. 

C. Bắt nông dân đi phu phen, tạp dịch. 

D. Không cho nông dân tham gia sản xuất. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-nam-1919-den-1925-nguyen-ai-quoc-chu-yeu-hoat-dong-cach-mang-o-nhung-nuoc-10896
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-nam-1919-den-1925-nguyen-ai-quoc-chu-yeu-hoat-dong-cach-mang-o-nhung-nuoc-10896
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vi-sao-thuc-dan-phap-tien-hanh-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-o-viet-nam-10897
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tong-so-von-ma-phap-dau-tu-vao-dong-duong-de-thuc-hien-chuong-trinh-khai-thac-10898
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tong-so-von-ma-phap-dau-tu-vao-dong-duong-de-thuc-hien-chuong-trinh-khai-thac-10898
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cuoc-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-thuc-dan-phap-dau-tu-von-nhieu-nhat-10899
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cuoc-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-thuc-dan-phap-dau-tu-von-nhieu-nhat-10899
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dien-tich-trong-cao-su-cua-phap-o-viet-nam-tu-nam-1918-1930-tang-len-bao-10900
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dien-tich-trong-cao-su-cua-phap-o-viet-nam-tu-nam-1918-1930-tang-len-bao-10900
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thu-doan-tham-doc-nhat-cua-thuc-dan-phap-trong-linh-vuc-nong-nghiep-o-viet-nam-10901
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thu-doan-tham-doc-nhat-cua-thuc-dan-phap-trong-linh-vuc-nong-nghiep-o-viet-nam-10901
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Câu 46. Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam? 

A. Ở Việt Nam có trữ lượng than lớn. 

B. Than là nguyên, nhiên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc. 

C. Than đá đang là mặt hàng thiết yếu của nền công nghiệp thế giới. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 47. Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế 

phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam? 

A. Nhằm cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp. 

B. Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hoá do nền công nghiệp Pháp sản xuất. 

C. Ngăn chặn khả năng cạnh tranh của kinh tế thuộc địa đối với nền kinh tế chính quốc. 

D. Cả ba vấn đề trên. 

Câu 48. Để độc chiếm thị trường Đông Dương, Pháp đánh thuế rất nặng vào hàng hoá 

của các nước nào khi nhập khẩu vào thị trường Đông Dương? 

A. Hàng hoá của Anh, Ấn Độ. 

B. Hàng hoá củaTrung Quốc, Nhật Bản. 

C. Hàng hoá của Thái Lan, Xin-ga-po. 

D. Hàng hoá của Anh, Mĩ. 

Câu 49. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam 

làm cho nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như thế nào? 

A. Nền kinh tế phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. 

B. Nền kinh tế mở cửa. 

C. Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, què quặt, lệ thuộc vào kinh tế Pháp. 

D. Nền kinh tế thương nghiệp và công nghiệp phát triển. 

Câu 50. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp bắt đầu vào 

năm nào? 

A.1914 

B. 1918 

C. 1919 

D. 1920 

Câu 51. Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp là gì? 

A. Vừa khai thác vừa chế biến. 

B. Đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ. 

C. Đầu tư phát triển công nghiệp nặng. 

D. Tăng cường đầu tư thu lãi cao. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/vi-sao-tu-ban-phap-chu-trong-den-viec-khai-thac-mo-than-o-viet-nam-10902
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vi-sao-trong-qua-trinh-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-tu-ban-phap-han-che-phat-10903
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vi-sao-trong-qua-trinh-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-tu-ban-phap-han-che-phat-10903
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-doc-chiem-thi-truong-dong-duong-phap-danh-thue-rat-nang-vao-hang-hoa-cua-cac-10904
https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-doc-chiem-thi-truong-dong-duong-phap-danh-thue-rat-nang-vao-hang-hoa-cua-cac-10904
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chuong-trinh-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-cua-thuc-dan-phap-o-viet-nam-lam-10905
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chuong-trinh-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-cua-thuc-dan-phap-o-viet-nam-lam-10905
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chuong-trinh-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-cua-thuc-dan-phap-bat-dau-vao-nam-10906
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chuong-trinh-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-cua-thuc-dan-phap-bat-dau-vao-nam-10906
https://doctailieu.com/trac-nghiem/diem-moi-trong-chuong-trinh-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-cua-phap-la-gi-10907
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Câu 52. Số vốn mà Pháp đầu tư vào nông nghiệp lên tới 400 triệu phơrăng gấp 10 lần 

trước chiến tranh được thực hiện vào năm nào? 

A. 1919. 

B. 1924. 

C. 1927. 

D.1929. 

Câu 53. Trong chính sách thương nghiệp, Pháp đã đánh thuế nặng các hàng hóa nước 

ngoài vì: 

A. Tạo sự cạnh tranh giữa hàng hóa các nước nhập vào Đông Dương. 

B. Cản trở sự xâm nhập của hàng hóa nước ngoài. 

C. Muốn độc quyền chiếm thị trường Việt Nam và Đông Dương. 

D. Tạo điều kiện cho thương nghiệp Đông Dương phát triển. 

Câu 54. Nhằm độc quyền chiếm thị trường Đông Dương, tư bản Pháp đã làm gì ? 

A. Ban hành đạo luật đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài nhập vào Việt Nam. 

B. Cản trở hoạt động của tư bản Trung Quốc, Nhật Bản. 

C. Lập ngân hàng Đông Dương. 

D. Chỉ nhập hàng hoá Pháp vào thị trường Đông Dương. 

Câu 55. Chính sách khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp về căn bản không thay 

đổi vì: 

A. Không xây dựng các ngành công nghiệp nặng ở nước ta. 

B. Tăng cường đánh thuế nặng vào các mặt hàng thiết yếu. 

C. Hạn chế phát triển công nghiệp đặc biệt là công nghiệp nặng, biến Đông Dương thành 

thị trường độc chiếm của tư bản Pháp. 

D. Bỏ vốn nhiều vào nông nghiệp và khai thác mỏ xem đó là cơ sở phát triển kinh tế Đông 

Dương. 

Câu 56. Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đến nền 

kinh tế Việt Nam là gì? 

A. Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập. 

B. Nền kinh tế Việt Nam vẫn bị lạc hậu, què quặt. 

C. Nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm, lệ thuộc Pháp. 

D. Nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào Pháp. 

Câu 57. Thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế triệt để ở Việt Nam, chính 

sách đó được thể hiện như thế nào? 

A. Mọi quyền hành nắm trong tay người Pháp. 

B. Mọi quyền hành nắm trong tay vua quan Nam triều. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/so-von-ma-phap-dau-tu-vao-nong-nghiep-len-toi-400-trieu-phorang-gap-10-lan-truoc-10908
https://doctailieu.com/trac-nghiem/so-von-ma-phap-dau-tu-vao-nong-nghiep-len-toi-400-trieu-phorang-gap-10-lan-truoc-10908
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-chinh-sach-thuong-nghiep-phap-da-danh-thue-nang-cac-hang-hoa-nuoc-ngoai-10909
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-chinh-sach-thuong-nghiep-phap-da-danh-thue-nang-cac-hang-hoa-nuoc-ngoai-10909
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nham-doc-quyen-chiem-thi-truong-dong-duong-tu-ban-phap-da-lam-gi-10910
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chinh-sach-khai-thac-lan-thu-hai-cua-thuc-dan-phap-ve-can-ban-khong-thay-doi-10911
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chinh-sach-khai-thac-lan-thu-hai-cua-thuc-dan-phap-ve-can-ban-khong-thay-doi-10911
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tac-dong-cua-chuong-trinh-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-cua-phap-den-nen-kinh-10912
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tac-dong-cua-chuong-trinh-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-cua-phap-den-nen-kinh-10912
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thuc-dan-phap-thi-hanh-chinh-sach-chuyen-che-triet-de-o-viet-nam-chinh-sach-do-10913
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thuc-dan-phap-thi-hanh-chinh-sach-chuyen-che-triet-de-o-viet-nam-chinh-sach-do-10913
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C. Mọi quyền hành vừa nắm trong tay người Pháp vừa nắm trong tay vua quan Nam triều. 

D. Tất cả các vấn đề trên. 

Câu 58. Những thủ đoạn nào của thực dân Pháp về chính trị và văn hoá giáo dục 

nhằm nô dịch lâu dài nhân dân ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

A. Lôi kéo, mua chuộc người Việt Nam thuộc tầng lớp trên của xã hội. 

B. Thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp. 

C. Thực hiện chính sách Chia để trị và thực hiện có văn hóa nô dịch, ngu dân. 

D. Mở trường dạy tiếng Pháp để đào tạo công chức phục vụ cho việc cai trị. 

Câu 59. Chính sách chia để trị mà bọn thực dân Pháp áp dụng ở Việt Nam được thể 

hiện như thế nào? 

A. Nam Kì: thuộc Pháp, Trung Kì : nửa bảo hộ, Bắc Kì: bảo hộ. 

B. Nam Kì bảo hộ, Trung Kì: thuộc Pháp, Bắc Kì: nửa bảo hộ. 

C. Nam Kì: Nửa bảo hộ, Trung Kì: bảo hộ, Bắc Kì: thuộc Pháp. 

D. Tất cả các câu trên đều sai. 

Câu 60. Chính sách văn hoá, giáo dục mà Pháp thực hiện ở Việt Nam nhằm mục đích 

gì? 

A. Đào tạo đội ngũ trí thức ở Việt Nam để đưa sang Pháp. 

B. Khai hoá văn minh cho dân tộc ta. 

C. Nô dịch nhân dân ta. 

D. Tất cả các câu trên đều sai. 

Câu 61. Những giai cấp cũ trong xã hội Việt Nam, có từ trước cuộc khai thác thuộc 

địa của Pháp, đó là giai cấp nào ? 

A. Nông dân, địa chủ phong kiến. 

B. Nông dân, địa chủ phong kiến, thợ thủ công. 

C. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản dân tộc. 

D. Nông dân, địa chủ phong kiến, công nhân. 

Câu 62. Giai cấp nào mới ra đời từ chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của 

thực dân Pháp sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1929)? 

A. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc. 

B. Công nhân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc. 

C. Công nhân, tư sản dân tộc, địa chủ phong kiến. 

D. Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa chủ phong kiến. 

Câu 63. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, thái độ chính 

trị của giai cấp đại địa chủ phong kiến như thế nào? 

A. Sẵn sàng thỏa hiệp với nông dân để chống tư sản dân tộc. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-thu-doan-nao-cua-thuc-dan-phap-ve-chinh-tri-va-van-hoa-giao-duc-nham-no-10914
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-thu-doan-nao-cua-thuc-dan-phap-ve-chinh-tri-va-van-hoa-giao-duc-nham-no-10914
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chinh-sach-chia-de-tri-ma-bon-thuc-dan-phap-ap-dung-o-viet-nam-duoc-the-hien-nhu-10915
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chinh-sach-chia-de-tri-ma-bon-thuc-dan-phap-ap-dung-o-viet-nam-duoc-the-hien-nhu-10915
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chinh-sach-van-hoa-giao-duc-ma-phap-thuc-hien-o-viet-nam-nham-muc-dich-gi-10916
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chinh-sach-van-hoa-giao-duc-ma-phap-thuc-hien-o-viet-nam-nham-muc-dich-gi-10916
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-giai-cap-cu-trong-xa-hoi-viet-nam-co-tu-truoc-cuoc-khai-thac-thuoc-dia-10917
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-giai-cap-cu-trong-xa-hoi-viet-nam-co-tu-truoc-cuoc-khai-thac-thuoc-dia-10917
https://doctailieu.com/trac-nghiem/giai-cap-nao-moi-ra-doi-tu-chuong-trinh-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-cua-thuc-10918
https://doctailieu.com/trac-nghiem/giai-cap-nao-moi-ra-doi-tu-chuong-trinh-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-cua-thuc-10918
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cuoc-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-cua-thuc-dan-phap-thai-do-chinh-tri-10919
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cuoc-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-cua-thuc-dan-phap-thai-do-chinh-tri-10919
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B. Sẵn sàng phối họp với tư sản dân tộc để chống Pháp. 

C. Sẵn sàng thỏa hiệp với Pháp để hưởng quyền lợi. 

D. Sẵn sàng đứng lên chống thực dân để giải phóng dân tộc. 

Câu 64. Giai cấp tư sản Việt Nam được thực dân Pháp đối xử như thế nào? 

A. Được thực dân Pháp dung dưỡng. 

B. Bị thực dân pháp chèn ép, kìm hãm. 

C. Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề nhất. 

D. Được thực dân Pháp tạo điều kiện kinh doanh. 

Câu 65. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp 

nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam? 

A. Giai cấp nông dân. 

B. Giai cấp công nhân. 

C. Giai cấp đại địa chủ phong kiến. 

D. Giai cấp tư sản dân tộc. 

Câu 66. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, 

giai cấp tư sản phân hoá như thế nào? 

A. Tư sản dân tộc và tư sản thương nghiệp. 

B. Tư sản dân tộc và tư sản công nghiệp. 

C. Tư sản dân tộc và tư sản mại bản. 

D. Tư sản dân tộc và tư sản công thương. 

Câu 67. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, 

thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc như thế nào? 

A. Cỏ thái độ kiên quyết trong việc đấu tranh chống Pháp. 

B. Có thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh. 

C. Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng. 

Câu 68. Vì sao tầng lớp tiểu tư sản trở thành những bộ phận quan trọng của cách 

mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta? 

A. Bị thực dân Pháp chèn ép, bạc đãi, khinh rẻ. 

B. Đời sống bấp bênh, dễ bị xô đẩy vào con đường phá sản thất nghiệp. 

C. Câu A đúng, câu B sai. 

D. Cả câu A, B đều đúng. 

Câu 69. Giai cấp nào có số lượng tăng nhanh nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần 

thứ hai? 

A. Nông dân. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/giai-cap-tu-san-viet-nam-duoc-thuc-dan-phap-doi-xu-nhu-the-nao-10920
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-chien-tranh-the-gioi-lan-thu-nhat-ngoai-thuc-dan-phap-con-co-giai-cap-nao-10921
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-chien-tranh-the-gioi-lan-thu-nhat-ngoai-thuc-dan-phap-con-co-giai-cap-nao-10921
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cuoc-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-cua-thuc-dan-phap-o-viet-nam-giai-10922
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cuoc-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-cua-thuc-dan-phap-o-viet-nam-giai-10922
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cuoc-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-cua-thuc-dan-phap-o-viet-nam-thai-do-10923
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cuoc-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-hai-cua-thuc-dan-phap-o-viet-nam-thai-do-10923
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vi-sao-tang-lop-tieu-tu-san-tro-thanh-nhung-bo-phan-quan-trong-cua-cach-mang-dan-10924
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vi-sao-tang-lop-tieu-tu-san-tro-thanh-nhung-bo-phan-quan-trong-cua-cach-mang-dan-10924
https://doctailieu.com/trac-nghiem/giai-cap-nao-co-so-luong-tang-nhanh-nhat-trong-cuoc-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-10925
https://doctailieu.com/trac-nghiem/giai-cap-nao-co-so-luong-tang-nhanh-nhat-trong-cuoc-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-10925
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B. Tư sản dân tộc. 

C. Địa chủ. 

D. Công nhân. 

Câu 70. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất 

của cách mạng Việt Nam? 

A. Công nhân. 

B. Nông dân. 

C. Tiểu tư sản. 

D. Tư sản dân tộc. 

Câu 71. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là cơ bản nhất của giai cấp công 

nhân Việt Nam? 

A. Bị ba tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến, tư sản dân tộc. 

B. Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân. 

C. Kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng và bất khuất của dân tộc. 

D. Vừa ra đời đã thu ngay được ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào Cách mạng thế giới, 

nhất là cách mạng tháng mười Nga và chủ nghĩa Mac – Lê nin. 

Câu 72. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp hoặc tầng lớp nào có đủ khả năng 

nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo Cách mạng Việt Nam ? 

A Giai cấp nông dân. 

B. Giai cấp tư sản dân tộc. 

C. Giai cấp công nhân. 

D. Tầng lớp tiểu tư sản. 

Câu 73. Giai cấp công nhân việt Nam xuất thân chủ yếu từ đâu ? 

A. Giai cấp tư sản bị phá sản. 

B. Giai cấp nông dân bị tước đoạt ruộng đất. 

C. Tầng lớp tiểu tư sàn bị chèn ép. 

D. Thợ thủ công bị thất nghiệp. 

Câu 74. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, mâu thuẫn nào trở thành thành mâu 

thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu của cách mạng việt Nam? 

A. Giữa công nhân và tư sản. 

B. Giữa nông dân và địa chủ. 

C. Giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng. 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-chien-tranh-the-gioi-thu-nhat-luc-luong-nao-hang-hai-va-dong-dao-nhat-cua-10926
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-chien-tranh-the-gioi-thu-nhat-luc-luong-nao-hang-hai-va-dong-dao-nhat-cua-10926
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-dac-diem-sau-day-dac-diem-nao-la-co-ban-nhat-cua-giai-cap-cong-nhan-10927
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cac-dac-diem-sau-day-dac-diem-nao-la-co-ban-nhat-cua-giai-cap-cong-nhan-10927
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-chien-tranh-the-gioi-thu-nhat-giai-cap-hoac-tang-lop-nao-co-du-kha-nang-nam-10928
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-chien-tranh-the-gioi-thu-nhat-giai-cap-hoac-tang-lop-nao-co-du-kha-nang-nam-10928
https://doctailieu.com/trac-nghiem/giai-cap-cong-nhan-viet-nam-xuat-than-chu-yeu-tu-dau-10929
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-chien-tranh-the-gioi-lan-thu-nhat-mau-thuan-nao-tro-thanh-thanh-mau-thuan-10930
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sau-chien-tranh-the-gioi-lan-thu-nhat-mau-thuan-nao-tro-thanh-thanh-mau-thuan-10930
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Câu 75. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, mâu 

thuẫn nào là mâu thuẫn cơ bản của cách mạng Việt Nam ? 

A. Mâu thuần giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản. 

B. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với địa chủ. 

C. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với đê quốc Pháp. 

D. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân, nông dân với đế quốc Pháp. 

Câu 76. Những thủ đoạn thâm độc nhất của tư bản Pháp về chính trị sau chiến tranh 

thế giới thứ nhất nhằm nô dịch lâu dài nhân dân Việt Nam là gì ? 

A. Thâu tóm quyền hành trong tay người Pháp. 

B. Câu kết với vua quan Nam triều để đàn áp nhân dân. 

C. Chia để trị. 

D. Khủng bố, đàn áp nhân dân ta. 

Câu 77. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách chính trị của Pháp ở Việt Nam 

là gì? 

A Mua chuộc, lôi kéo địa chủ và tư bản người Việt. 

B. Vua quan Nam Triều chỉ là bù nhìn, quyền lực trong tay người Pháp. 

C. Thẳng tay đàn áp, khủng bố nhân dân ta. 

D. A, B, C đúng. 

Câu 78. Giai cấp nào trở thành tay sai, làm chỗ dựa cho thực dân Pháp tăng cường 

chiếm đoạt, bóc lột kinh tế, đàn áp chính trị đối với người nông dân sau Chiến tranh 

thế giới thứ nhất ? 

A. Giai cấp địa chủ phong kiến. 

B. Tầng lớp đại địa chủ. 

C. Tầng lớp tư sản mại bản. 

D. Giai cấp tư sản dân tộc. 

Câu 79. Thái độ chính trị của giai cấp đại địa chủ phong kiến đối với thực dân Pháp 

như thế nào? 

A. Sẵn sàng thỏa hiệp với Pháp để chống tư sản dân tộc. 

B. Sẵn sàng phối hợp với tư sản dân tộc đế chống Pháp khi bị chèn ép. 

C. sẵn sàng thoả hiệp với Pháp để hưởng quyền lợi. 

D. sẵn sàng đứng lên chống thực dân Pháp khi bị cắt xén quyền lợi về kinh tế. 

Câu 80. Giai cấp tư sản Việt Nam vừa mới ra đời đã: 

A. Được thực dân Pháp dung dưỡng. 

B. Bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm. 

C. Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề nhất. 
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D. Được thực dân Pháp sử dụng làm tay sai đắc lực cho chúng. 

Câu 81. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương 

giai cấp nào bị phân hoá thành hai bộ phận, đó là giai cấp nào? 

A. Giai cấp nông dân. 

B. Giai cấp công nhân. 

C. Giai cấp đại địa chủ phong kiến. 

D. Giai cấp tư sản. 

Câu 82. Có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc, phong kiến nhưng thái độ không 

kiên định, dễ thỏa hiệp đó là đặc điểm của giai cấp nào? 

A. Giai cấp địa chủ phong kiến. 

B. Giai cấp tư sản. 

C. Tầng lớp tư sản dân tộc. 

D. Tầng lớp tư sản mại bản. 

Câu 83. Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng đó là gì? 

A. Đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ. 

B. Có tinh thần yêu nước, tinh thần chống giặc ngoại xâm. 

C. Bị ba tầng lớp áp bức bóc lột, có quan hệ tự nhiên với giai cấp nông dân, kế thừa truyền 

thống yêu nước của dân tộc. 

D. Điều kiện lao động và sinh sống tập trung. 

Câu 84. Giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức tổ chức kỉ luật gắn với 

nền sản xuất hiện đại, có quan hệ mật thiết với giai cấp nông dân? 

A. Tiểu tư sản. 

B. Công nhân. 

C. Tư sản. 

D. Địa chủ. 

Câu 85. Vì sao tầng lớp tiểu tư sản trở thành bộ phận quan trọng của các mạng dân 

tộc, dân chủ ở nước ta? 

A.Vì bị thực dân Pháp chèn ép, bạc đãi, khinh rẻ. 

B. Vì đời sống bấp bênh, dễ bị xô đẩy vào con đường phá sản thất nghiệp. 

C. Có trình độ tri thức, có điều kiện tiếp thu những luồng tư tưởng mới. 

D. Cả ba vấn đề trên. 

Câu 86. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam tồn tại nhiều mâu thuẫn, 

trong đó mâu thuẫn nào là cơ bản nhất? 

A. Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ. 

B. Mâu thuẫn giữa công nhân và tư bản. 
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C. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp. 

D. Mâu thuẫn giữa tư sản và địa chủ. 

Câu 87. Những sự kiện nào trên thế giới có ảnh hưởng lớn đến cách mạng Việt Nam 

từ sau Chiến tranh thế giới nhất? 

A. Sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga (11 - 1917). 

B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (6 - 1919). 

C. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua của Đảng Xã hội Pháp (12 - 1920). 

D. Nước Pháp bị khủng hoảng kinh tế. 

Câu 88. Khi Quốc tế thứ ba (Quốc tế Cộng sản) thành lập ở Mát-xcơ-va vào tháng 2-

1919. Lúc đó Nguyễn Ái Quốc đang ở đâu? 

A. ở Anh. 

B. ở Pháp. 

C. ở Liên Xô. 

D. ở Trung Quốc. 

Câu 89. Những sự kiện nào sau đây tạo điều kiện thuận lợi cho sự truyền bá chủ nghĩa 

Mác-Lênin vào Việt Nam? 

A. Quốc tế Cộng sản được thành lập (2 - 1919). 

B. Đảng Cộng sản Pháp ra đời (12 - 1920). 

C. Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời (7 - 1921). 

D. Tất cả các sự kiện trên. 

Câu 90. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo khuynh 

hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ? 

A. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam. 

B. Do ảnh hưởng tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn. 

C. Giai cấp công nhân đã chuyển sang đấu tranh tự giác. 

D. Thực dân Pháp đang trên đà suy yếu. 

Câu 91. Phong trào đấu tranh đầu tiên do giai cấp tư sản dân tộc khởi xướng đó là: 

A. Chống độc quyền cảng Sài Gòn. 

B. Chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam kì. 

C. Phong trào Chấn hưng nội hoá, Bài trừ ngoại hoá. 

D. Thành lập đảng Lập hiến để tập hợp lực lượng quần chúng. 

Câu 92. Ai là người đứng ra thành lập Đảng Lập hiến ở Việt Nam năm 1923? 

A. Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu. 

B. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài. 

C. Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính. 
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D. Bùi Quang Chiêu, Phạm Hồng Thái. 

Câu 93. Những tổ chức chính trị như: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Hội Hưng 

Nam, Đảng Thanh niên là tiền thân của tổ chức nào? 

A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

B. Việt Nam Quốc dân đảng. 

C. Tân Việt Cách mạng đảng. 

D. Đông Dương Cộng sản đảng. 

Câu 94. Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong phong 

trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) là: 

A. Chuông rè, An Nam trẻ, Nhành lúa. 

B. Tin tức , Thời mới, Tiếng dân . 

C. Chuông rè, Tin tức, Nhành lúa. 

D. Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê. 

Câu 95. Trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) có hai sự kiện 

trong nước tiêu biểu nhất, đó là sự kiện nào? 

A. Phong trào đấu tranh của công nhân Ba Son và công nhân Phú Riềng. 

B. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả cụ Phan Bội Châu và đám tang cụ Phan 

Châu Trinh. 

C. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện và Nguyễn Ái Quốc gởi yêu sách đến Hội 

Nghị Véc-xai. 

D. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và phong trào đấu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu. 

Câu 96. Trần Dân Tiên viết: việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu 

tranh dân tộc như cánh chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân. Sự kiện nào sau đây phản 

ánh điều đó? 

A. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son. 

B. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925). 

C. Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926). 

D. Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện - Quảng Châu (6 - 1924). 

Câu 97. Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên nhân chủ 

quan làm cho phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) cuối cùng bị thất 

bại? 

A. Hệ tư tưởng dân chủ tư sản đã trở nên lỗi thời, lạc hậu. 

B. Thực dân Pháp còn mạnh đủ khả năng đàn áp phong trào. 

C. Giai cấp tư sản dân tộc do yếu kém về kinh tế nên ươn hèn về chính trị, tầng lớp tiểu tư 

sản do điều kiện kinh tế bấp bênh nên không thể lãnh đạo phong trào cách mạng. 
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D. Do chủ nghĩa Mác - Lê-nin chưa được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam. 

Câu 98. Mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân trong những năm 1919 - 1924 

chủ yếu là: 

A. Đòi quyền lợi về kinh tế. 

B. Đòi quyền lợi về chính trị. 

C. Đòi quyền lợi về kinh tế và chính trị. 

D. Chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc. 

Câu 99. Chọn địa danh đúng để điền vào câu: Sang năm 1924, có nhiều cuộc bãi công 

của công nhân các nhà máy dệt, rượu, xây xát gạo ở... 

A. Hà Nội, Huế, Sài Gòn. 

B. Nam Định, Hà Nội, Hải Dương. 

C. Hải Phòng, Nam Định, Vinh. 

D. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá. 

Câu 100. Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam chuyển từ đấu tranh tự 

phát sang đấu tranh tự giác? 

A. Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn (1922). 

B. Cuộc tổng bãi công của công nhân Bắc Kì (1922). 

C. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn ngăn tàu chiến Pháp đi đàn áp cách 

mạng ở Trung Quốc (8 - 1925). 

D. Cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (1926). 

Câu 101. Sự kiện nào thể hiện: Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu 

hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân 

Việt Nam. 

A. Bãi công của thợ máy xưởng đóng tàu Ba Son cảng Sài Gòn (8 - 1925). 

B. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa của 

Lênin (7 - 1920). 

C. Tiếng bom Sa Diện (Quảng Châu) của liệt sĩ Phạm Hồng Thái (6 - 1924). 

D. Nguyễn Ái Quốc gởi yêu sách đến Hội nghị Vécxai (1919). 

Câu 102. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? Đầu 

tiên Bác đến nước nào? 

A. Ngày 6-5-1911, tại Sài Gòn, đầu tiên Bác đến nước Trung Quốc. 

B. Ngày 15-6-1911, tại Phan Thiết, đầu tiên Bác đến nước Pháp. 

C. Ngày 5- 6-1911, tại Sài Gòn, đầu tiên Bác đến nước Pháp. 

D. Ngày 15-6-1911, tại Sài Gòn, đầu tiến Bác đến nước Pháp. 
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Câu 103. Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ ba? 

A. Quốc tế thứ ba bênh vực quyền lợi cho các nước thuộc địa. 

B. Quốc tế thứ ba giúp nhân dân ta đấu tranh chống thực dân Pháp. 

C. Quốc tế thứ ba ra đường lối cho cách mạng Việt Nam. 

D. Quốc tế thứ ba chủ trương thành lập Mặt trận giải phóng dân tộc ở Việt Nam. 

Câu 104. Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước 

đúng đắn cho cách mạng Việt Nam? 

A. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai ( 18 - 6 - 1919). 

B. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp (12 - 1920). 

C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lê – nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa 

(7-1920). 

D. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6-1925. 

Câu 105. Để nghiên cứu, học tập chù nghĩa Mác - Lê-nin và Cách mạng tháng Mười 

Nga, từ năm 1920 đến 1923, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở nước nào ? 

A. Liên Xô. 

B. Pháp. 

C. Trung Quốc. 

D. Anh. 

Câu 106. Đứng trước chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, quyền lợi của chúng ta 

là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Các Mác: Vô sản tất cả các nước đoàn 

kết lại. Hãy cho biết đoạn văn trên là của ai, viết trong tác phẩm nào? 

A. Của Lê nin, trong sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa. 

B. Của Mác – Ăng ghen trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản. 

C. Của Nguyễn Ái Quốc trong Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp thuộc địa. 

D. Lời trích trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng tư sản Pháp. 

Câu 107. Nguyễn Ái Quốc rời Pari đến Liên Xô vào thời gian nào? 

A. Tháng 6-1924. 

B. Tháng 6 -1922 

C. Tháng 12-1923. 

D. Tháng 6 -1923. 

Câu 108. Sự kiện ngày 17 – 6 -1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, 

đó là : 

A. Người dự Đại hội nông dân Quốc tế. 

B. Người dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản. 

C. Người dự Đại hội Quốc tế phụ nữ. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/vi-sao-nguyen-ai-quoc-bo-phieu-tan-thanh-quoc-te-thu-ba-10959
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D. Người dự Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản. 

Câu 109. Đặc điểm của quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 

năm 1925 là gì? 

A. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thanh lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (3 - 2 - 1930). 

B Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. 

C. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam. 

D. Quá trình chuẩn bị thực hiện chủ trương vô sản hoá để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-

nin vào Việt Nam. 

Câu 110. Từ năm 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước: 

A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc. 

B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc. 

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan. 

D. Câu A và câu c đúng. 

Câu 111. Trong những năm 1919 - 1925 có sự kiện lịch sử nào tiêu biểu gắn với hoạt 

động của Nguyễn Ái Quốc? 

A. Nguyễn Ái Quốc tìm đến Cách mạng tháng Mười Nga. 

B. Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác - Lênin tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. 

C. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai. 

D Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội liên hiệp thuộc địa. 

Câu 112. Sự kiện nào sau đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô 

trong những năm 1923 - 1924? 

A. Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản. 

B. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

C. Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa. 

D. Viết Bản án chế độ thực dân Pháp. 

Câu 113. Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911-

1930 là gì? 

A. Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng 

đắn. 

B. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

C. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản. 

D. Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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Câu 114. Đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường 

cứu nước của lớp người đi trước là: 

A. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước. 

B. Đi sang châu Mỹ tìm đường cứu nước. 

C. Đi sang châu Phi tìm đường cứu nước. 

D. Đi sang phương Đông tìm đường cứu nước. 

Câu 115. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc 

là: 

A. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến tư tưởng cứu nước của 

Nguyễn Ái Quốc. 

B. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai (18-6-1919). 

C. Đọc luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920). 

D. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng Cộng 

sản Pháp (12-1920). 

Câu 116.  Vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói 

chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy. Đó là nội 

dung của tờ báo nào của Nguyễn Ái Quốc. 

A. Đời sống công nhân 

B. Nhân đạo 

C. Người cùng khổ 

D. Tạp chí Thư tín Quốc tế 

Câu 117. Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong 

cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười? 

A. Khi sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa ri. 

B. Khi đọc luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. 

C. Khi viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo Người cùng khổ. 

D. Khi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924). 

Câu 118. Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường , quan điểm của mình về vị trí chiến 

lược của cách mạng ở các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân 

ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa, về vai trò, sức 

mạnh to lớn của nông dân ở các nước thuộc địa trong : 

A. Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua (12-1920) 

B. Hội nghị Quốc tế nông dân (6-1923) 

C. Đại hội Quốc tế cộng sản lần V (1924) 

D. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (5-1929) 
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Câu 119. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút báo: 

A. Đời sống công nhân. 

B. Người cùng khổ (Le Paria). 

C. Nhân đạo. 

D. Sự thật. 

Câu 120. Thời gian tháng 6 – 1923 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, 

đó là sự kiện nào? 

A. Người dự Hội nghị Quốc tế nông dân. 

B. Người dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản. 

C. Người dự Đại hội Quốc tế phụ nữ. 

D. Người dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản. 

Câu 121. Trong quá trình hoạt động để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam, hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại Quảng Châu 

(Trung Quốc)? 

A. Dự Hội nghị Quốc tế nông dân. 

B. Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản. 

C. Ra báo Thanh niên. 

D. Xuất bản tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp. 

Câu 122. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là: 

A. Bản án chế độ thực dân Pháp. 

B. Đường kách mệnh. 

C. Báo Thanh niên. 

D. Tất cả đều đúng. 

Câu 123. Thời gian ở Liên Xô 1923 - 1924, Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho các tờ báo: 

A. Đời sống công nhân. 

B. Báo Nhân đạo, Báo Sự thật. 

C. Tạp chí Thư tín Quốc tế, Báo Sự thật. 

D. Tạp chí Thư tín Quốc tế. 

Câu 124. Cuối 1924 đã diễn ra sự kiện gì gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc? 

A. Nguyễn Ái Quốc ròi Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân. 

B. Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu - Trung Quốc. 

C. Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh. 

D. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 
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Câu 125. Những sự kiện nào dưới đây thúc đẩy quá trình phổ biến chủ nghĩa Mác - 

Lê-nin vào Việt Nam? 

A. Tác phẩm Đường Kách mệnh và Bản án chế độ thực dân Pháp được đưa vào Việt Nam. 

B. Báo Người cùng khổ, báo Thanh niên được phổ biến ở Việt Nam. 

C. Chủ trương Vô sản hoá của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

D. Cả ba vấn đề trên. 

Câu 126. Những hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gắn bó mật 

thiết với vai trò của Nguyễn Ái Quốc: 

A. Mở lớp tập huấn chính trị đào tạo cán bộ tại Quảng Châu - Trung Quốc, ra báo Thanh 

niên. 

B. Bí mật chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước. 

C. Chủ trương phong trào Vô sản hoá. 

D. Phong trào bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, nhà máy diêm và cưa Bến 

Thủy. 

Câu 127. Ý nghĩa của những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 

1925? 

A. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng Chủ nghĩa Mác - Lênin. 

B. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt 

Nam. 

C. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải 

phóng dân tộc. 

D. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thể giới. 

Câu 128. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào? Ở 

dâu? 

A. Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc). 

B. Tháng 6 - 1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc). 

C. Tháng 7 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc). 

D. Tháng 6 - 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc). 

Câu 129. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là: 

A. Báo Thanh niên. 

B. Tác phẩm Đường Kách mệnh. 

C. Bản án chế độ thực dân Pháp. 

D. Báo Người cùng khổ. 

Câu 130. Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của 

bản thân mình là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-su-kien-nao-duoi-day-thuc-day-qua-trinh-pho-bien-chu-nghia-mac-le-nin-10981
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-su-kien-nao-duoi-day-thuc-day-qua-trinh-pho-bien-chu-nghia-mac-le-nin-10981
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-hoat-dong-nao-cua-hoi-viet-nam-cach-mang-thanh-nien-gan-bo-mat-thiet-voi-10982
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-hoat-dong-nao-cua-hoi-viet-nam-cach-mang-thanh-nien-gan-bo-mat-thiet-voi-10982
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nghia-cua-nhung-hoat-dong-cua-nguyen-ai-quoc-trong-nhung-nam-1919-1925-10983
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https://doctailieu.com/trac-nghiem/hoi-viet-nam-cach-mang-thanh-nien-duoc-thanh-lap-vao-thoi-gian-nao-o-dau-10984
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hoi-viet-nam-cach-mang-thanh-nien-duoc-thanh-lap-vao-thoi-gian-nao-o-dau-10984
https://doctailieu.com/trac-nghiem/co-quan-ngon-luan-cua-hoi-viet-nam-cach-mang-thanh-nien-la-10985
https://doctailieu.com/trac-nghiem/muon-duoc-giai-phong-cac-dan-toc-chi-co-the-trong-cay-vao-luc-luong-cua-ban-10986
https://doctailieu.com/trac-nghiem/muon-duoc-giai-phong-cac-dan-toc-chi-co-the-trong-cay-vao-luc-luong-cua-ban-10986
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A. Nguyễn Ái Quốc thực sự trở thành chiến sĩ cộng sản. 

B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam không được Hội nghị Vecxai chấp nhận. 

C. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo luận cương của Lênin. 

D. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari 

Câu 131. Điểm nào dưới đây thể hiện Việt Nam Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận 

thức đúng yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc? 

A. Chủ trương tiến hành cách mạng bằng bạo lực. 

B. Phát triển cơ sở đảng ở một số địa phương Bắc Kì. 

C. Đề cao binh lính người Việt trong quân đội Pháp. 

D. Kiên quyết phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 

Câu 132. Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam 

Quốc dân đảng là ở 

A. thành phần tham gia. 

B. hình thức đấu tranh. 

C. khuynh hướng cách mạng. 

D. địa bàn hoạt động. 

Câu 133. Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2.1930) 

là do 

A. bị động, chưa có sự chuẩn bị chu đáo. 

B. Pháp tiến hành khủng bố, đàn áp dã man. 

C. không có mục tiêu rõ ràng. 

D. lực lượng binh lính nhanh chóng đầu hàng. 

Câu 134. Chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam được 

thể hiện đầu tiên trong tác phẩm 

A. Đường Kách mệnh 

B. Chính cương vắn tắt, sách lược văn tắt 

C. Bản án chế độ thực dân Pháp 

D. Luận cương chiến tranh 

Câu 135. Điểm chung trong khuynh hướng đấu tranh của 3 tổ chức cộng sản ra đời 

1930 ở Việt Nam là gì? 

A. Mục đích giải phóng giai cấp vô sản 

B. Theo khuynh hướng cách mạng vô sản 

C. Mục đích giải phóng dân tộc 

D. Theo khuynh hướng cách mạng 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/diem-nao-duoi-day-the-hien-viet-nam-quoc-dan-dang-1927-1930-da-nhan-thuc-dung-10987
https://doctailieu.com/trac-nghiem/diem-nao-duoi-day-the-hien-viet-nam-quoc-dan-dang-1927-1930-da-nhan-thuc-dung-10987
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-khac-nhau-co-ban-giua-hoi-viet-nam-cach-mang-thanh-nien-va-viet-nam-quoc-dan-10988
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-khac-nhau-co-ban-giua-hoi-viet-nam-cach-mang-thanh-nien-va-viet-nam-quoc-dan-10988
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ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM SỬ 12 BÀI 12 : PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở 

VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 D Câu 69 D 

Câu 2 B Câu 70 B 

Câu 3 B Câu 71 A 

Câu 4 B Câu 72 C 

Câu 5 C Câu 73 B 

Câu 6 D Câu 74 C 

Câu 7 C Câu 75 D 

Câu 8 D Câu 76 C 

Câu 9 D Câu 77 D 

Câu 10 A Câu 78 A 

Câu 11 B Câu 79 C 

Câu 12 D Câu 80 B 

Câu 13 B Câu 81 D 

Câu 14 C Câu 82 C 

Câu 15 D Câu 83 C 

Câu 16 A Câu 84 B 

Câu 17 B Câu 85 C 

Câu 18 D Câu 86 C 

Câu 19 D Câu 87 A 

Câu 20 D Câu 88 B 

Câu 21 D Câu 89 D 
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Câu 22 A Câu 90 B 

Câu 23 A Câu 91 C 

Câu 24 B Câu 92 A 

Câu 25 B Câu 93 C 

Câu 26 B Câu 94 D 

Câu 27 C Câu 95 B 

Câu 28 C Câu 96 D 

Câu 29 D Câu 97 C 

Câu 30 B Câu 98 A 

Câu 31 D Câu 99 B 

Câu 32 C Câu 100 C 

Câu 33 A Câu 101 A 

Câu 34 D Câu 102 C 

Câu 35 A Câu 103 A 

Câu 36 C Câu 104 C 

Câu 37 A Câu 105 B 

Câu 38 B Câu 106 A 

Câu 39 D Câu 107 D 

Câu 40 C Câu 108 B 

Câu 41 B Câu 109 A 

Câu 42 A Câu 110 A 

Câu 43 B Câu 111 B 

Câu 44 D Câu 112 A 

Câu 45 B Câu 113 A 
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Câu 46 D Câu 114 A 

Câu 47 D Câu 115 D 

Câu 48 B Câu 116 C 

Câu 49 C Câu 117 B 

Câu 50 C Câu 118 C 

Câu 51 D Câu 119 B 

Câu 52 C Câu 120 B 

Câu 53 C Câu 121 C 

Câu 54 A Câu 122 A 

Câu 55 C Câu 123 C 

Câu 56 C Câu 124 B 

Câu 57 A Câu 125 D 

Câu 58 C Câu 126 A 

Câu 59 A Câu 127 B 

Câu 60 C Câu 128 B 

Câu 61 A Câu 129 A 

Câu 62 B Câu 130 B 

Câu 63 C Câu 131 A 

Câu 64 B Câu 132 C 

Câu 65 C Câu 133 A 

Câu 66 C Câu 134 A 

Câu 67 B Câu 135 B 

Câu 68 D   

 


